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nhân. Chính phủ Hàn Quốc đã sử dụng một loạt 
công cụ tài chính để tài trợ cho sự phát triển của kết 
cấu hạ tầng gồm: thuế, các quỹ chỉ định (tài khoản 
đặc biệt), các quỹ hưu trí công cộng và quỹ tư nhân. 
Tính đến tháng 9/2002, có 75% các dự án đầu tư tư 
nhân vào lĩnh vực kết cấu hạ tầng phát triển ở Hàn 
Quốc đã được tài trợ bởi các khoản trợ cấp đầu tư; 
các công ty chiếm khoảng 25% các khoản đầu tư. 
Các dự án có vốn đầu tư tư nhân được nhóm thành 
loại 1 và loại 2:

- Dự án loại 1 gồm: Các dự án kết cấu hạ tầng 
chiến lược như đường giao thông, đường sắt, tàu 
điện ngầm, bến cảng, sân bay, nước và viễn thông.

- Dự án loại 2 gồm: Các nhà máy phát điện, cung 
cấp khí, thiết bị đầu cuối xe buýt, lĩnh vực xúc tiến 
du lịch và phức hợp thể thao. 

Dự án loại 1 được thực hiện thông qua hình thức 
xây dựng chuyển giao kinh doanh (BTO), trong khi 
dự án loại 2 được thực hiện với hình thức xây dựng 
vận hành chuyển giao (BOT) và hình thức BTO với 
điều kiện Nhà nước hoặc chính quyền địa phương 
tham gia dưới 50% vốn.

Mục đích của đạo luật này là nhằm loại bỏ 
những hạn chế của đầu tư tư nhân; bỏ phân loại 
dự án kết cấu hạ tầng; cung cấp các ưu đãi mới cho 
các nhà đầu tư tư nhân. Theo Đạo luật về sự tham 
gia của tư nhân trong kết cấu hạ tầng, Chính phủ 
Hàn Quốc thành lập Trung tâm Đầu tư kết cấu 
hạ tầng tư nhân của Hàn Quốc (PICKO) như một 
cơ quan chuyên môn để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật 
cho các cơ quan có thẩm quyền về việc chuẩn bị 
nghiên cứu khả thi và về việc chuẩn bị dự án đấu 
thầu. Cụ thể hơn, PICKO chịu trách nhiệm xem 
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xét nghiên cứu tính khả thi trình cấp có thẩm 
quyền (bộ, chính quyền địa phương) đánh giá hồ 
sơ dự thầu. Chính phủ chuẩn bị một kế hoạch 10 
năm với các dự án đầu tư tư nhân vào lĩnh vực 
kết cấu hạ tầng mong muốn, trong đó quy định 
các điều khoản và điều kiện đầu tư, vận hành và 
bảo trì cơ sở vật chất cũng như các biện pháp hỗ 
trợ của Chính phủ. Bên cạnh đó, Hàn Quốc cũng 
thành lập Trung tâm Quản lý đầu tư hạ tầng tư 
nhân (PIMAC) thuộc Viện Phát triển Hàn Quốc 
là cơ quan lập kế hoạch quốc gia, đánh giá dự 
án, hỗ trợ quản lý và nghiên cứu chính sách về 
hợp tác công tư (PPP). Nhờ cải thiện môi trường 
đầu tư mà số lượng và chất lượng các công trình 
kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông tăng 
lên nhanh chóng. Đến nay, Đạo luật về sự tham 
gia của tư nhân trong kết cấu hạ tầng của Hàn 
Quốc đã được sửa nhiều lần, lần gần nhất vào 
29/12/2009 (Luật số 9824). Những điểm nổi bật 
của Đạo luật này gồm:

(i) Hỗ trợ về thuế và phí: Nhà nước miễn một phần 
hoặc toàn bộ thuế, phí như: Thuế giá trị gia tăng, thuế 
thu nhập doanh nghiệp, phí bảo tồn đất nông nghiệp…

(ii) Hỗ trợ bảo đảm doanh thu tối thiểu: Chính 
phủ hỗ trợ cho các dự án PPP để nhà đầu tư được 
đảm bảo có một doanh thu tối thiểu đến 90% doanh 
thu hoạt động. Hoạt động hỗ trợ đảm bảo doanh 
thu tối thiểu là yếu tố quan trọng để thúc đẩy các 
dự án PPP trong những giai đoạn đầu.

(iii) Chính phủ đưa ra công thức tính tỷ suất 
hoàn vốn tối ưu: 

 =  + 

Trong đó:
n: Thời gian hoàn thành công trình kết cấu hạ tầng.
N: Giai đoạn sử dụng miễn phí hoặc giai đoạn 

hết hạn quyền quản lý và vận hành.
CCi: Chi phí hàng năm để hoàn thiện công trình 

(chưa bao gồm trợ cấp của Chính phủ).
ORi: Doanh thu vận hành hàng năm.
OCi: Chi phí vận hành hàng năm (loại trừ thuế 

thu nhập).
ANRi: Thu nhập trước thuế ròng hàng năm từ 

các dự án phụ thuộc (Thu nhập - chi tiêu).
r: Tỷ suất hoàn vốn thực tế của dự án trước thuế 

(tỷ suất hoàn vốn nội bộ).
Tỷ suất hoàn vốn đóng vai trò quan trọng vì liên 

quan đến trợ cấp của Chính phủ. Tỷ suất hoàn vốn 
càng cao thì trợ cấp của Chính phủ càng lớn. Chính 
phủ Hàn Quốc luôn cố gắng hạ thấp tỷ suất hoàn 

vốn để giảm gánh nặng trợ cấp, trong khi các nhà 
đầu tư luôn muốn tăng tỷ suất hoàn vốn để nhận 
được các trợ cấp lớn hơn.

(iv) Bồi thường chi phí chuẩn bị đề xuất: Cơ quan 
nhà nước đền bù cho các nhà thầu không thành 
công, đánh giá các kế hoạch thực hiện dự án.

(v) Cơ chế chia sẻ rủi ro: Cơ quan nhà nước sẽ 
trả số tiền thiếu hụt khi doanh thu hoạt động thực 
tế thấp hơn mức doanh thu chia sẻ rủi ro. Doanh 
thu chia sẻ rủi ro là chi phí cơ sở của dự án, tức là 
khoản chi phí đầu tư tư nhân tính theo lãi suất trái 
phiếu chính phủ. Cơ chế này chỉ được áp dụng đối 
với dự án do Chính phủ đề xuất và có lợi ích công 
cộng quan trọng. Chia sẻ rủi ro được thực hiện theo 
nguyên tắc: Rủi ro Chính phủ do Chính phủ chịu, 
rủi ro tư nhân do tư nhân chịu, rủi ro được bảo hiểm 
do bảo hiểm chịu.

(vi) Bảo lãnh tín dụng và lựa chọn mua lại dự án 
kết cấu hạ tầng: Thông qua Quỹ Bảo lãnh tín dụng 
hạ tầng, Chính phủ Hàn Quốc bảo lãnh tín dụng 
nhằm đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cho nhà đầu tư. 

Kể từ khi chính sách PPP được ban hành tại Hàn 
Quốc, nhiều dự án kết cấu hạ tầng có sự tham gia của 
tư nhân. Đầu tư tư nhân tăng từ 300 tỷ KRW trong 
năm 1995-1997 lên 3,2 nghìn tỷ KRW (tương đương 
3,2 tỷ USD) vào năm 2006. Tính đến năm 2016, Hàn 
Quốc đã xây dựng và vận hành 108.779 km đường 
bộ, gấp 2,16 lần năm 1988 và gấp 1,23 lần năm 1998, 
tổng chiều dài của các tuyến đường cao tốc đạt 4.437 
km với nhiều tuyến đường như: Nonsan-Cheonan, 
Daegu-Busan, Incheon International Airport, 
Seocheon-Gongju, Pyeongtaek-Siheung được tài trợ 
và vận hành bởi BOT, BTO. Hàn Quốc hiện nay là 
một quốc gia hấp dẫn cho đầu tư tư nhân vào các 
lĩnh vực kết cấu hạ tầng. 

Chile

PPP tại Chile được triển khai từ năm 1991 và được 
điều chỉnh bởi một Nghị định về nhượng quyền. 
Đến năm 2010, Nghị định này được nâng cấp thành 
Luật Nhượng quyền (Luật số 20.410). Luật quy 
định khung thể chế cho PPP gồm các nguyên tắc 
đấu thầu, quyền và nghĩa vụ của bên được nhượng 
quyền, các quy định về kiểm tra và giám sát và quy 
trình thủ tục giải quyết tranh chấp. Thời gian tối 
đa cho các hợp đồng nhượng quyền là 50 năm gồm 
các lĩnh vực dịch vụ công cộng, sử dụng “hàng hoá 
quốc gia” để phát triển các dịch vụ cần thiết. Đến 
năm 2016, Chile đã nhượng quyền 86 dự án đường 
giao thông, sân bay, nhà tù, hồ chứa, vận tải đô thị, 
bệnh viện và các lĩnh vực khác với tổng giá trị đầu 
tư là 17,63 tỷ USD.
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Bộ Công trình công cộng của Chile (MOP) được 
giao làm cơ quan thực hiện mọi dự án PPP, tiếp 
nhận đề xuất và phê duyệt dự án theo một quy 
trình thẩm định rõ ràng. MOP nhận đề xuất từ 
các cơ quan chính phủ hoặc nhà đầu tư tư nhân. 
Cơ quan Quy hoạch quốc gia phải xem xét và phê 
duyệt phân tích kỹ thuật và kinh tế của dự án. 
Hội đồng nhượng quyền - dưới sự chỉ đạo của Bộ 
trưởng MOP, với một cố vấn được MOP lựa chọn 
và bốn chuyên gia khác đại diện cho ngành xây 
dựng, kinh tế, luật và kiến trúc của Đại học Chile. 
Bộ Tài chính Chile phải chấp thuận hồ sơ mời thầu 
PPP hoặc có ý kiến về bất kỳ thay đổi nào trong 
quá trình đấu thầu và bất kỳ thay đổi quan trọng 
nào trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Bộ 
trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định trao hợp đồng 
PPP cho nhà thầu trúng thầu. Để quản lý thực hiện, 
Bộ Tài chính Chile đã thành lập một đơn vị Nghĩa 
vụ dự phòng, xem xét tất cả các dự án cụ thể trước 
khi phê duyệt và tính toán giá trị trách nhiệm của 
Chính phủ ban đầu và trong suốt quá trình thực 
hiện hợp đồng. 

Chile là quốc gia có khung pháp lý về PPP đầy 
đủ và có nhiều kinh nghiệm trong triển khai PPP. 
Để triển khai thành công các dự án PPP, Chile đã 
đưa ra nhiều cơ chế hỗ trợ của Chính phủ. Cụ 
thể như:

- Hỗ trợ doanh thu tối thiểu: Chính phủ hỗ trợ 
cho các dự án PPP để nhà đầu tư được đảm bảo 
doanh thu tối thiểu đến 70% chi phí hoạt động, vốn 
và chi phí bảo trì, lợi nhuận trên 15% sẽ được chia 
sẻ với Chính phủ.

- Bảo lãnh rủi ro tỷ giá khi tỷ giá thay đổi nhiều 
hơn 10%.

- Hỗ trợ các chi phí xã hội (Giải phóng mặt bằng, 
tái định cư).

- Cơ chế phân phối thu nhập, đảm bảo nhà đầu 
tư tư nhân được hưởng thu nhập ổn định.

- Phí thu điều chỉnh theo lạm phát. 
- Hoàn trả một phần chi phí nghiên cứu trong các 

đề xuất tư nhân.
- Nhà đầu tư được phép sử dụng các công trình 

công cộng như những tài sản đảm bảo cho quá trình 
nhượng quyền.

Một số kinh nghiệm đối với Việt Nam

Trên cơ sở thực tiễn kinh nghiệm PPP trong phát 
triển kết cấu hạ tầng của Hàn Quốc và Chile đã triển 
khai có thể gợi mở ra cho Việt Nam một số vấn đề sau:

Thứ nhất, khi thực hiện dự án PPP cần phải 
xây dựng hệ thống chính sách và pháp luật hoàn 
chỉnh và ổn định. Ở cả hai nước nêu trên khi thực 

hiện cơ chế hợp tác công tư đều ban hành bộ luật 
chuyên biệt. Những bộ luật đó đã điều chỉnh tất 
cả các mối quan hệ của Nhà nước và các tổ chức, 
cá nhân có liên quan trong việc thực hiện PPP, kể 
cả các vấn đề kỹ thuật của PPP. Đồng thời, sau 
quá trình thực thi thì tổ chức tổng kết rút kinh 
nghiệm để sửa đổi toàn diện và kỹ lưỡng để đảm 
bảo tính ổn định của pháp luật. Đây là điều kiện 
tiên quyết cho thành công của dự án PPP, giúp gia 
tăng niềm tin của nhà đầu tư tư nhân, đồng thời 
đảm bảo dự án PPP đạt hiệu quả đối với cả Nhà 
nước và nhà đầu tư.

Thứ hai, để đưa ra các quyết định đầu tư hợp 
lý, Nhà nước cần chủ động phối hợp với nhà đầu 
tư nghiên cứu và dự báo môi trường, rủi ro kinh 
doanh; những nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư và 
khai thác các dự án PPP. Cần xây dựng cơ chế phân 
chia rủi ro và giải quyết tranh chấp, xác định giá, 
phí dịch vụ; cơ chế ưu đãi cho từng trường hợp cụ 
thể vừa đảm bảo yêu cầu của Nhà nước vừa đảm 
bảo lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư. Những rủi ro 
cần được tính toán khi xây dựng các dự án PPP là: 
rủi ro do nhu cầu biến động; rủi ro tỷ giá; rủi ro 
gắn với tiếp nhận và vận hành các công trình dự 
án; rủi ro do nhận thức và thực tiễn kinh doanh.

Thứ ba, xây dựng cơ chế, chính sách khuyến 
khích và hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia đầu 
tư các dự án kết cấu hạ tầng như: hỗ trợ về thuế, 
phí; thưởng khi hoàn thành xây dựng dự án sớm; 
bảo đảm về tỷ giá; kết nối doanh nghiệp với các 
tổ chức tín dụng; hỗ trợ công tác bồi thường giải 
phóng mặt bằng…

Thứ tư, xây dựng cơ chế đánh giá, lựa chọn dự án 
PPP hiệu quả, đảm bảo công khai, minh bạch. �
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